CHUYÊN NGÀNH: CHẾ TẠO MÁY
	STT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	1
	Cơ lý thuyết
	2
	Thầy Hải

	2
	Sức bền vật liệu
	2
	Thầy Hải

	3
	Lập trình CNC
	3
	Thầy Tuấn

	4
	CAD/CAM cơ bản
	2
	Thầy Tuấn

	5
	CAD/CAM nâng cao
	2
	Thầy Tuấn

	6
	Thực tập Nguội cơ bản
	2
	Thầy Pháp

	7
	Thực tập Hàn cơ bản
	2
	Thầy Pháp

	8
	Lý thuyết tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt
	3
	Thầy Đệ



CHUYÊN NGÀNH: CƠ ĐIỆN TỬ
	STT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	1
	Hệ thống FMS và CIM
	3
	Thầy Tuấn

	2
	Công nghệ gia công CNC
	3
	Thầy Tuấn

	3
	PLC
	2
	Thầy Tuấn

	4
	Đồ án Cơ điện tử
	1
	Thầy Tuấn

	5
	Robot công nghiệp
	2
	Thầy Tuấn

	6
	Thực tập sửa chữa cơ khí
	2
	Thầy Pháp



CHUYÊN NGÀNH: CƠ ĐIỆN
	STT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	1
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	3
	Thầy Pháp

	2
	Đồ án quản lý và kỹ thuật bảo trì
	1
	Thầy Pháp

	3
	Thực tập sửa chữa cơ khí
	4
	Thầy Pháp

	4
	Thực tập Nguội nâng cao
	2
	Thầy Pháp

	5
	Kỹ thuật nâng chuyển
	2
	Thầy Hải

	6
	Hệ thống FMS và CIM
	2
	Thầy Tuấn

	7
	PLC
	3
	Thầy Tuấn



CHUYÊN NGÀNH: BẢO TRÌ CNC
	STT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	3
	Thầy Hải

	2
	PLC cơ bản
	2
	Thầy Tuấn

	3
	Lập trình CNC
	2
	Thầy Tuấn

	4
	Máy cắt kim loại
	2
	Thầy Pháp

	5
	Thực tập bảo dưỡng phần cơ máy CNC
	2
	Thầy Tuấn

	6
	Thực tập sửa chữa thiết bị cơ khí
	3
	Thầy Pháp
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